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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 17 tháng 09 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Mạnh Dũng 79 3.0/3.0 72 3088 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

cập mạn Bạch Long 02 

01:00 Fair Ocean 3.5/5.0 179 28900 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Mạnh Thành/LP 

01:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Vũ Thanh Tùng/Vitaco 

02:00 Development 4.4/4.7 133 10578 NS 01; 02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Lê Út Đăng/NSCC 

03:00 Đức Trí 86 3.4/3.6 79 3278 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil 

03:00 HHD STAR 1.0/3.0 79 4731 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

05:00 Ken Voyager 4.8/6.4 183 38362 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 7 PS Nguyễn Hữu Thái/Lp 

06:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS 2ALHD PS Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

08:30 Đức Thịnh 17 1.0/3.0 79 5680 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Đinh Trọng Mạnh/Nil/khi 

HHD STAR rời. 

09:00 Quang Trung 68 3.5 102 7997 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Vũ Thanh Tùng/Nil 

09:00 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 PTSC 05; 06 LHDNS P0 2ALHD Lê Tuấn Dũng/Vitaco 

10:00 SURABAYA EXPRESS 7.0/7.6 215 69989 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT Ptsc 

10:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD PS Nguyên Văn Thái/Vitaco 

10:00 Việt Thuận 03-01 0.8/3.6 79   3189 Nil Tổng hợp 
 

P0 
Khu neo Nil 

11:30 Sai Gon Sky 2.8/4.3 118 7118 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đinh Trọng Mạnh/NSA 

12:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

13:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD PS Nguyễn Mạnh Thành/Vipco 

15:00 Hùng Khánh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil 

khi Huy Hoàng 838 rời  

15:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

16:00 Caravel 9.8/9.8 169 28397 LS 135;136 Tổng hợp Cầu 8 P0 Nguyễn Hữu Thái/Lavico 



16:00 XIANG YI 9 5.6/7.2 147 16129.8 Vas 3006;HC 06 Tổng hợp P0 2/2AQT Lê Út Đăng/KBP 

16:00 Thanh Liêm 09 4.0 79 3234 Nil Tổng hợp 2QT 1QT 
Nil 

Cập mạn Tràng An 05 

16:00 Hà Phương 03 4.0/5.0 79 4341 Nil Tổng hợp 2QT 5QT 
Nil 

Cập mạn Thái Hưng 126 

16:00 Royal Crystal 7 3.0/4.0 128 13080 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 16.9.2025 

17:00 Rich Sun 4.8/5.0 97 5178 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Hữu Thái/Pacific 

17:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Đồng Ngọc Thanh/NSA 

17:00 Hải An 18 0.8/2.8 79 3266 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil 
17:00 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 HPS 01 8.0/8.2 147 24640 NB 01; TĐ 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Lê Út Đăng/Nil 

18:00 Bạch Long 02 3.0/4.0 79 3084 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil 

18:00 Đại Phúc 18 5.1/5.4 74 3206 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Đinh Trọng Mạnh/NSA 

18:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Bến than Khu neo Nil 

19:00 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

19:00 Chí Thành 69 4.1/4.2 79 3288 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

19:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Lê Tuấn Dũng/Vitaco 

19:00 Huy Hoàng 838 0.8/2.8 79 3545 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Nil 

20:30 Newseas Jasper 8.0 189 56800 VAS 3006; TĐ 01 Tổng hợp Khu neo CT 4QT Nguyễn Mạnh Thành/MAS 

23:00 Quang Hải 26 1.6/3.2 79 3061 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 NIL LHD P0 Khu neo CT Vitaco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh nghiệp lai dắt;   
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